
ÔN TẬP TOÁN LỚP 2
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

Nên đánh số hình đơn trước.
Đếm hình đơn trước, đếm hình ghép sau.

Đếm đoạn thẳng đơn trước, đếm đoạn thẳng ghép sau.

1
Vẽ 1 đường thẳng đi qua 2 điểm A, B
Lấy điểm O để có 3 điểm A, O, B thẳng hàng

2
Vẽ đoạn thẳng MN và đoạn thẳng PQ.
Đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng MN cắt nhau tại
một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

3
Đoạn thẳng MN cắt đoạn thẳng ….. tại điểm ….

Đoạn thẳng NP cắt đoạn thẳng ….. tại điểm ….

4

Có ….. hình tam giác
Có ….. hình tứ giác

Có ….. đoạn thẳng

Ba điểm thẳng hàng là:
…, …, ... ; …, …, ...
…, …, ... ; …, …, ...

5

Có ….. hình tam giác
Có ….. hình tứ giác

Có ….. đoạn thẳng

6

Có ….. hình tam giác

Có ….. hình tứ giác

Ba điểm thẳng hàng là :
…, …, ... ; …, …, ... ; …, …, ...
…, …, ... ; …, …, ...



7
Có ….. hình tam giác

Có ….. hình tứ giác

8

Có ….. hình tam giác

Ba điểm thẳng hàng là :
…, …, ... ; …, …, ... ; …, …, ...
…, …, ... ; …, …, ...

9

Có ….. hình tam giác

Có ….. hình chữ nhật

Có ….. hình tứ giác

10 Có … hình chữ nhật



ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
Cách giải bài toán ÍT HƠN / NHIỀU HƠN

Bước 1: ĐỌC Đọc kỹ đề 2-3 lần.

Bước 2: TÌM HIỂU Đề CHO gì? Đâu là Số lớn? Đâu là Số bé?
Đề HỎI Số lớn hay hỏi Số bé? => Vẽ SƠ ĐỒ

Bước 3: GIẢI Muốn tìm Số lớn: làm phép CỘNG
Muốn tìm Số bé: làm phép TRỪ

CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG PHÉP CỘNG

1. TÌM TỔNG

a) Một khu vườn có 45 cây hoa hồng ,
29 cây hoa lan. Hỏi khu vườn có tất
cả bao nhiêu cây hoa?

b) Lớp 2A có 24 bạn nam và 22 bạn
nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu
học sinh?

2. THÊM

a) Một cửa hàng buổi sáng bán được
28 lít dầu. Buổi chiều bán thêm 16 lít
dầu nữa. Hỏi cả hai buổi cửa hàng
bán được bao nhiêu lít dầu?

b) An có 2 chục cái kẹo, chị cho An
thêm 16 cái nữa. Hỏi An có tất cả bao
nhiêu cái kẹo?

3. NHIỀU HƠN

a) Một cửa hàng lần đầu bán được
54l dầu, lần sau bán được nhiều hơn
lần đầu 17l dầu. Hỏi lần sau cửa
hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?



b) Năm nay bố 38 tuổi, ông hơn bố 27
tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu
tuổi?

c) Bình cân nặng 34kg. Minh nặng
hơn Bình 9kg. Hỏi Minh cân nặng bao
nhiêu ki-lô-gam?

d) Cái ghế cao 50cm, cái bàn cao hơn
cái ghế 4dm. Hỏi cái bàn cao bao
nhiêu xăng-ti-mét?

4. TÌM SỐ BỊ TRỪ

a) Một cửa hàng có một số xe đạp.
Sau khi bán đi 19 xe đạp thì còn lại
57 xe đạp. Hỏi ban đầu cửa hàng có
bao nhiêu xe đạp?

b) Trong bãi có một số xe tải, sau khi
38 xe tải rời bãi thì còn lại 2 chục xe
tải. Hỏi ban đầu trong bãi có bao
nhiêu xe tải?



CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG PHÉP TRỪ

5. BỚT

a) Bà có 23 quả táo, Bà cho Hoa 5
quả táo. Hỏi bà còn lại mấy quả táo?

b) Một quyển sách dày 91 trang, bạn
Toàn đã đọc được 46 trang. Hỏi bạn
Toàn còn phải đọc bao nhiêu trang
nữa thì hết quyển sách?

6. TÌM SỐ HẠNG CHƯA BIẾT

c) Trong vườn có 83 cây cam và cây
nhãn, trong đó có 45 cây cam. Hỏi
trong vườn có bao nhiêu cây nhãn?

d) Có 94 con vịt, trong đó có 49 con
vịt ở dưới ao. Hỏi có bao nhiêu con
vịt ở trên bờ?

7. ÍT HƠN

a) Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà
cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con
gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con
gà?

b) Năm nay bố em 45 tuổi, mẹ kém bố
6 tuổi. Hỏi mẹ em bao nhiêu tuổi?

c) Băng giấy màu trắng dài 75cm,
băng giấy màu cam ngắn hơn băng
giấy màu trắng 18cm. Hỏi băng giấy
màu cam dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

d) Thùng lớn đựng 8 chục lít nước,
thùng bé đựng ít hơn thùng lớn 13l
nước. Hỏi thùng bé đựng bao nhiêu lít
nước?



8. TÌM SỐ TRỪ

a) Một cửa hàng mua về 65 khăn mặt.
Sau khi bán một số khăn mặt, cửa
hàng còn lại 27 khăn mặt. Hỏi cửa
hàng đã bán bao nhiêu khăn mặt?

b) Thư hái được 24 bông hoa, sau khi
cho bạn một số bông hoa thì Thư còn
lại 15 bông hoa. Hỏi Thư đã cho bạn
mấy bông hoa?



CÁC BÀI TOÁN KHÓ

a) Khi An 20 tuổi thì mẹ An 49 tuổi. Khi
An 9 tuổi, tổng số tuổi của hai mẹ con là
bao nhiêu?

Mẹ hơn An số tuổi là …
Khi An 9 tuổi, mẹ An … tuổi.
Khi An 9 tuổi, tổng số tuổi của hai mẹ con là …

b) Minh vẽ đoạn thẳng thứ nhất dài 1dm
2cm. Minh vẽ đoạn thẳng thứ hai ngắn
hơn đoạn thẳng thứ nhất 5cm. Hỏi đoạn
thẳng thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đổi 1dm 2cm = … cm

c) Ngày 1 bán được 85 lít nước mắm, và
nhiều hơn ngày 2 là 10 lít nước mắm.
Hỏi ngày 2 bán mấy lít nước mắm?

d) Hào có 56 quả cam, Hào nhiều hơn
Bích 18 quả cam. Hỏi Bích có mấy quả
cam?

e) Dũng có 38 viên bi . Hỏi Hùng có bao
nhiêu viên bi , biết rằng Dũng ít hơn
Hùng 9 viên bi ?

g) Mảnh vải xanh dài 8dm , và ngắn hơn
vải hồng 3dm. Hỏi mảnh vải hồng dài
mấy đề - xi – mét?



ÔN TẬP PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. Hiệu của 56 và 47 là:

a. 11 b. 10 c. 9 d. 8
2. Tìm một số x, biết lấy số đó trừ đi 35 thì được 58. Hỏi x = ?

a. 23 b. 83 c.93 d.13
3. Tổng của 77 và 16 là:

a. 100 b. 93 c. 84 d. 83
4. Năm nay An hơn em Đào 7 tuổi. Hỏi 3 năm nữa, An hơn em Đào mấy tuổi?

a. 10 b. 4 c. 7 d. 11
5. Thùng thứ nhất có 5l dầu, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 3l dầu.

Hỏi thùng thứ hai có mấy lít dầu?
a. 2 b. 3 c. 5 d. 8

6. Mảnh vải xanh dài 8dm , và ngắn hơn mảnh vải hồng 3dm. Mảnh vải hồng dài …
a. 11dm b. 5dm c. 11cm d. 5cm

7. Ngày thứ nhất bán được 85m vải, và nhiều hơn ngày thứ hai là 10m vải.
Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu mét vải?
a. 75 b. 57 c. 95 d. 59

8. Hào có 56 quả cam, Hào nhiều hơn Bích 18 quả cam. Hỏi Bích có mấy quả cam?
a. 38 b. 49 c. 74 d.75

9. Dũng có 36 bút màu. Hỏi Hùng có bao nhiêu bút màu, biết Dũng ít hơn Hùng 9 bút?
a. 45 b. 55 c. 25 d. 15

10. Nam có 57 viên bi, Hùng có ít hơn Nam 9 viên bi. Hỏi Hùng có mấy viên bi?
a. 84 b. 48 c. 66 d. 56

11. Kết quả đúng của phép tính 100 – 38 là:
a. 56 b. 62 c. 63 d.36

12. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:
a. 31 – 9 b. 57 – 35 c. 100 – 98 d. 44 – 39

13. Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả sai:
a. 56 – 9 = 47 b. 30 +29 = 11 c. 100 – 5 = 95 d. 12 + 6 = 18

14. Trong các phép tính sau, phép tính nào có kết quả đúng:
a. 35-9=31 b. 35-9=24 c. 35-9=26 d.35-9=44

15. Phép tính 76+24 có kết quả là:
a. 90 b. 95 c.100 d. 38

16. Tìm m, biết m – 6 – 10=25.
a. m= 41 b. m= 15 c. m= 19 d. m= 5

17. Kết quả của x là bao nhiêu khi biết x – 35 = 47
a. x= 12 b. x= 82 c. x= 21 d. 28

18. x+ 27 = 39, vậy x =?
a. 39 b. 66 c. 12 d. 16

19. Thứ sáu tuần này là ngày 13 tháng 5, vậy thứ sáu tuần sau là bao nhiêu?
a. Ngày 19 b. Ngày 20 c. Ngày 19 tháng 5 d. Ngày 20 tháng 5

20. Thứ ba tuần này là 21 tháng 7, vậy tuần sau ngày 28 tháng 7 sẽ là ngày thứ mấy?
a. Thứ hai b. Thứ ba c. Thứ tư d. Thứ năm

21.Thứ hai tuần trước là ngày 21tháng 3. Hỏi thứ ba tuần này sẽ là ngày mấy?
a. Ngày 29 tháng 3 b. Ngày 28 tháng 3 c. Ngày 27 tháng 3



22.Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ năm. Hỏi ngày 3 tháng 5 sẽ là ngày thứ mấy?
a. Thứ sáu b. Chủ nhật c. Thứ năm d. Thứ bảy

23. Một ngày có mấy giờ?
a. 23 giờ b. 24 giờ c. 12 giờ d. 11 giờ

24. Từ 11 giờ - 12 giờ là buổi nào trong ngày?
a. Sáng b. Trưa c. Chiều d. Tối

25. 23 giờ là mấy giờ?
a. 10 giờ đêm b. 11 giờ đêm c. 12 giờ đêm d. 0 giờ

26. Bé đi học võ lúc 5 giờ chiều, tương đương là:
a. 16 giờ b. 17 giờ c. 18 giờ d. 19 giờ

27. Bố đi làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới về. Hỏi bố đã đi làm trong mấy giờ?
a. 2 giờ b. 10 giờ c. 14 giờ d. 12 giờ

28. Kim giờ chỉ số 6, kim phút chỉ số 12. Hỏi đồng hồ chỉ mấy giờ?
a. 5 giờ b. 6 giờ c. 7 giờ d. 8 giờ

29. Hôm qua Hùng đến lớp lúc 7 giờ 25 , hôm nay cậu đã đến sớm hơn giờ hôm qua 10
phút”. Hỏi hôm nay Hùng đã đến lớp lúc mấy giờ?
a. 7 giờ 35 b. 7 giờ 15 c. 7 giờ 5 d. 7 giờ 10

30. 47 kg + 8 kg = ? kg
a. 55 b. 39 c. 55 kg d. 39kg

31. 56 l + 19 l = ? l
a. 65 l b. 75 l c. 65 d. 75

32. 3dm + 8cm = ?cm
a. 11cm b. 38 cm c. 11dm d. 38dm

33. 5dm4cm =?cm
a. 9cm b.54 cm c. 9dm d. 54dm

34. 55dm – 39 dm = ?dm
a. 24 dm b. 84dm c. 16dm d. 37dm

35. 23…. 17….8 = 32, các dấu đúng điền vào là:
a. - , - b. - , + c. +, + d. +, -

36. 69 – a = 22, a = ?
a. 91 b. 47 c. 19 d. 74

37.Quy tắc nào đúng:
a. Muốn tìm số trừ ta lấy hiệu trừ đi số bị trừ.
b. Muốn tìm số trừ ta lấy hiệu cộng với số bị trừ.
c. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ cộng với hiệu.
d. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

38. Quy tắc nào sai ?
a. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
b. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.
c. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
d. Muốn tìm số bị trừ ta lấy số bị trừ cộng với hiệu.

39. Chuông reo vào học lúc 7 giờ. An đến trường lúc 8 giờ. An đi học muộn … phút
a. 10 b. 100 c. 60 d. 30
40. Người ta dùng đơn vị nào để đo mức độ nặng hay nhẹ của vật?
a. Lít b. Xăng-ti-mét c. Mét d. Ki-lô-gam



TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 2dm 6cm = 30cm – 5cm

b) Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay
đổi.

c) Một ngày có 12 giờ.

d) Một tuần có 5 ngày.

e) Tháng 12 có 30 ngày.

f) 65 – n = 38, n = 27

g) 2 số có tồng bằng 15 và hiệu cũng bằng 15 là : 15 và 0

h) Nếu năm đó là năm nhuận thì tháng 2 có 29 ngày.

i) Có … số có 2 chữ số giống nhau.

2. Điền vào chỗ trống:

1) Số 58 gồm … chục … đơn vị.
2) Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là …
3) Số liền sau số lớn nhất có 2 chữ số là …
4) Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là …
5) Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số đó bằng 9 là số …
6) 4dm 2cm = …… cm
7) 70cm = … dm
8) Một ngày có … giờ.
9) Một ngày bắt đầu từ …………………………… đến …………………………...
10) Thứ sáu tuần này là ngày 15 tháng 11. Thứ sáu tuần trước là ngày … tháng 11.

Thứ bảy tuần sau là ngày … tháng 11.
11) Hôm nay là ngày 12 tháng 12,

hôm qua là ngày … tháng 12, ngày mai là ngày … tháng 12.
12) Một tháng có nhiều nhất là … ngày chủ nhật.
13) Tháng 12 có 31 ngày, có 5 ngày chủ nhật và 5 ngày thứ bảy. Thứ bảy và chủ nhật em

được nghỉ. Hỏi em phải đi học ở trường mấy ngày? …
14) 15 giờ còn gọi là … giờ chiều.
15) 5 giờ chiều còn gọi là … giờ.
16) Số tròn chục liền trước của 54 là …
17) Muốn tìm một số hạng, ta lấy …………………………………………………….
18) Muốn tìm số bị trừ, ta lấy ………………………………………………………...
19) Muốn tìm số trừ, ta lấy ……………………………………………………….......
20) Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số với số liền sau số lớn nhất có 1 chữ số là …
21) Năm nay chị 18 tuổi, em kém chị 7 tuổi. Hỏi 2 năm nữa em bao nhiêu tuổi? …



22) 2dm – 8cm … 7cm + 3cm
23) Một can đựng một số lít dầu, người ta rót 26 lít để bán thì trong can còn lại 37 lít dầu.

Hỏi lúc đầu trong can đựng bao nhiêu lít dầu? …

https://shp.ee/4zngr8b

